
繁體中文
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Bengali

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may 
also visit OPPO official website to get more information about the phone. 

Greetings from OPPO Mobile

https://i.clonephone.coloros.com/download

 
Giữ nhấn nút Nguồn và nút Tăng âm lượng đồng thời cho đến khi hình động khởi 
động OPPO được hiển thị để khởi động lại điện thoại.

https://i.clonephone.coloros.com/download

Bạn có thể sử dụng tính năng nhân bản điện thoại của OPPO để nhanh chóng 
chuyển hình ảnh, video, âm nhạc, danh bạ, tin nhắn, ứng dụng, v.v sang điện thoại 
mới.
1. Nếu điện thoại cũ là điện thoại Android hãng khác, vào CH Play và tìm "Nhân bản 
điện thoại OPPO" để tải và cài đặt; hoặc quét mã QR bên dưới để tải và cài đặt. Nếu 
điện thoại cũ là điện thoại OPPO, chỉ cần mở ứng dụng "Nhân bản điện thoại" ở cả 
điện thoại mới và cũ, làm theo hướng dẫn trên màn hình.

2. Nếu điện thoại cũ là điện thoại iPhone, mở "Nhân bản điện thoại" ở điện thoại mới, 
làm theo hướng dẫn đăng nhập tài khoản iCloud để tiến hành đồng bộ dữ liệu.

Chào mừng đến với OPPO

Sách hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách sử dụng điện thoại và các tính năng 
chính. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của OPPO để biết thêm thông tin.
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<2.0W/kg

CE SAR
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Standard accessories
You are provided with the following standard accessories: 
1 Phone, 1 Charger, 1 Earphone,  1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 
1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.  

Phụ kiện kèm theo
Khuyến nghị bạn nên sử dụng phụ kiện đúng tiêu chuẩn:
1 Thân máy, 1 Sạc, 1 Tai nghe,1 Cáp USB, 1 Vỏ bảo vệ, 1 Dụng cụ lấy sim, 
1 Sách hướng dẫn sử dụng nhanh, 1 Sách hướng dẫn sử dụng an toàn.

16.5cm (6.5         )

You can use OPPO Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, 
messages, apps, etc from your old phone to the new one.
1. If your previous phone was a non-OPPO Android phone, search "OPPO Clone Phone" 
in the Google Play store and install the app. You can also scan the QR code below to 
install it. If your previous phone was an OPPO phone, you don't need to install this app. 
Then run Clone Phone on both phones and follow the on-screen instructions.

2. If your previous phone was an iPhone, run "Clone Phone" on your new phone, and 
follow the onscreen instructions to migrate your data from your iCloud account.

How to reboot the phone
Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until 
the OPPO boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

Cách khởi động lại điện thoại:

Làm thế nào để tôi có thể truyền nội dung được lưu trữ trên điện thoại 
cũ của tôi sang điện thoại mới?

 Đầu ra tối đaTần sốCông nghệ

Các thông số sóng vô tuyến

48 +8

32
+2 +2

48 +8

32
+2 +2

9

ဤလမ္းၫႊန္သည ္သင့္အားဖုန္းကိ ုမည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳရမည္ႏွင့ ္၎၏ အေရးႀကီးသည့ ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ုၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးပါလိမ့္မည္။ ဖုန္းအေၾကာင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုရရွိရန ္

သင္သည ္OPPO ၏ တရားဝင ္ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔လည္းသြားေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

စသျဖင့္တုိ႔ကုိ သင့္ဖုန္းေဟာင္းမွ ဖုန္းသစ္တစ္လုံးသုိ႔ အလြယ္တကူ လႊဲေျပာင္းရန္ OPPO ကလုန္းဖုန္းကုိ သင္ 
သုံးႏိုင္ပါသည္။
1. သင္၏ ယခင္ဖုန္းမွာ OPPO Android ဖုန္းမဟုတ္ပါက၊ Google Play စတုိးတြင္ "OPPO ကလုန္းဖုန္း" ကုိ 
ရွာၿပီး အက္ပ္ကုိ အင္စေတာလုပ္ပါ။ ၎ကုိ အင္စေတာလုပ္ရန္ ေအာက္ပါ QR ကုဒ္ကုိလည္း 
သင္စကန္ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ယခင္ဖုန္းမွာ OPPO ဖုန္းျဖစ္ပါက၊ အက္ပ္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ မလုိအပ္ပါ။ 
ထုိ႔ေနာက္ ဖုန္းႏွစ္လံုးစလံုးမွ ကလုန္းဖုန္းကုိ ဖြင့္ၿပီး စခရင္တြင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာပါ။ 

2. သင္၏ ယခင္ဖုန္းမွာ iPhone ျဖစ္ပါက၊ သင့္ဖုန္းအသစ္တြင္ "ကလုန္းဖုန္း" ကုိ ဖြင့္ၿပီးေနာက္ သင္၏ iCloud 
အေကာင့္မွ သင့္ေဒတာမ်ားကုိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ စခရင္တြင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေပးပါ။
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160,2×73,2×7,7(mm)

<2,0W/kg
<2,0W/kg

CPH2109

0°C-35°C

Ce guide vous montre comment utiliser le téléphone et décrit ses fonctionnalités 
importantes.Vous pouvez également visiter le site officiel d'OPPO pour obtenir plus 
d'informations sur le téléphone.

OPPO Mobile vous souhaite la bienvenue Comment redémarrer le téléphone
Maintenez les boutons de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés 
simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage OPPO s'affiche pour 
redémarrer le téléphone.

https://i.clonephone.coloros.com/download

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau
Vous pouvez utiliser OPPO ''Clone Phone'' afin de transférer facilement photos, vidéos, 
musique, contacts, messages, apps, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre 
nouveau téléphone. 
1. Si votre appareil précédent était un téléphone Android autre que OPPO, cherchez 
l'application « OPPO Clone Phone » dans Google Play et installez-la. Vous pouvez aussi 
lire le code QR ci-dessous pour l'installer. Si votre appareil précédent était un 
téléphone OPPO, vous n'avez pas besoin d'installer cette application. Ensuite, 
exécutez Clone Phone sur les deux appareils et suivez les instructions qui s'affichent à 
l'écran. 

2. Si votre appareil précédent était un iPhone, exécutez « Clone Phone » sur votre 
nouveau téléphone et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour migrer vos 
données depuis votre compte iCloud.

1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Ecouteurs, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Câble data USB, 
1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Pochette de protection.

Les accessoires standards suivants vous sont fournis: 
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+848
+2 +2 arrière 

<2.0W/kg
<2.0W/kg

CPH2109

0°C-35°C

160.2×73.2×7.7(mm)

48 +8
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16.5cm(6.5            ) 16,5cm(6,5 pouces)

Caméra frontale

Touche volume

Récepteur

Empreinte à l’écran

Prise casque

Micro principal

ဖုန္းျပန္စတင္ရန္/ရီဘု(တ္) လုပ္ေဆာင္ပံု-

ဖုန္းကုိ ရီဘု(တ္)လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း OPPO ဖြင့္လိုက္လွ်င္ တက္လာသည့္ အန္နီေမးရွင္းအ
ရုပ္ကေလးေပၚလာသည္အထိ ပါဝါခလုတ္ႏွင့္ အသံက်ယ္ခလုတ္ကုိ တၿပိဳင္နက္ ႏိွပ္ထားပါ။

ကၽြႏု္ပ္၏ ဖုန္းေဟာင္းေပၚတြင္ သုိေလွာင္ထားသည့္အရာမ်ားကို ဖုန္းသစ္သုိ႔ မည္သုိ႔လြဲေျပာင္းႏိုင္ပါသလဲ။
သင့္ဖုန္းေဟာင္းမွ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂီတ၊ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ မက္ေဆ့ဂ်္မ်ား၊ အက္ပ္မ်ား 

ေရဒီယို လႈိင္းမ်ားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေရဒီယို အမ်ားဆုံး ထုတ္လႊတ္မႈ အားႀကိမ္ႏႈန္း Radio

Spécifications concernant les ondes radio

Puissance de sortie max.Fréquence

အားသြင္းကိရိယာ 1 ခုု

刘淑芳
T: +86 13713016252
E: liushufang@oppo.com
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Specification

CE SARSAR Values
<2.0W/kg(Head) 
<2.0W/kg(Body)

0°C-35°C

CPH2109

 160.2×73.2×7.7(mm)

DC 7.74V 1955mAh/15.13Wh(Min)
DC 7.74V 2000mAh/15.48Wh(Typ) 
(Equaling to 
DC 3.87V 3910mAh/15.13Wh(Min)
DC 3.87V 4000mAh/15.48Wh(Typ))

16.5cm(6.5")

48Megapixels+8Megapixels
+2Megapixels+2Megapixels Rear
32Megapixels Front

Radio Frequency  Max. Output Power

Radio Waves Specifications

850MHz

900MHz

1800MHz

1900MHz

Bands 1/5/8

Bands 1/3/28

Bands 5/8

Band 7

Band 20

Band 40

Bands 38/41

2.4-2.4835GHz

2.4-2.4835GHz

5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz

5.725-5.85GHz

32.5±1dBm

32.8±1dBm

30±1dBm

29.5±1dBm

23.5±1dBm

23.3±1dBm

23.5±1dBm

22.5±1dBm

23.1±1dBm

22.6±1dBm

23±1dBm

9±2dBm(EIRP)

15±2dBm(EIRP)

14±2dBm(EIRP)

10.5±2dBm(EIRP)

WCDMA

Bluetooth

2.4G Wi-Fi

GSM

LTE FDD

LTE TDD

5G Wi-Fi

DC 7.74V 1955mAh/15.13Wh(Min)
DC 7.74V 2000mAh/15.48Wh(Typ)
(Tương đương với
DC 3.87V 3910mAh/15.13Wh(Min)
DC 3.87V 4000mAh/15.48Wh(Typ))

DC 7.74V 1955mAh/15.13Wh(Min)
DC 7.74V 2000mAh/15.48Wh(Typ)
(ညီမွ်ျခင္း
DC 3.87V 3910mAh/15.13Wh(Min)
DC 3.87V 4000mAh/15.48Wh(Typ))

CPH2109

0°C-35°C

16.56.5

160.2×73.2×7.7

<2.0W/kg
<2.0W/kg

4882
2
32

DC 7.74V 1955mAh/15.13Wh(Min)
DC 7.74V 2000mAh/15.48Wh(Typ)
                                             )
DC 3.87V 3910mAh/15.13Wh(Min)
DC 3.87V 4000mAh/15.48Wh(Typ))

DC 7.74V 1955mAh/15.13Wh(Min)
DC 7.74V 2000mAh/15.48Wh(Typ)
(সমান
DC 3.87V 3910mAh/15.13Wh(Min)
DC 3.87V 4000mAh/15.48Wh(Typ))

DC 7.74V 1955mAh/15.13Wh(Min)
DC 7.74V 2000mAh/15.48Wh(Typ)
(बराबर
DC 3.87V 3910mAh/15.13Wh(Min)
DC 3.87V 4000mAh/15.48Wh(Typ))

DC 7,74V 1955mAh/15,13Wh(Min)
DC 7,74V 2000mAh/15,48Wh(Typ)
( Équivalent à
DC 3,87V 3910mAh/15,13Wh(Min)
DC 3,87V 4000mAh/15,48Wh(Typ))

850MHz

900MHz

1800MHz

1900MHz

Bands 1/5/8

Bands 1/3/28

Bands 5/8

Band 7

Band 20

Band 40

Bands 38/41

2.4-2.4835GHz

2.4-2.4835GHz

5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz

5.725-5.85GHz

32.5±1dBm

32.8±1dBm

30±1dBm

29.5±1dBm

23.5±1dBm

23.3±1dBm

23.5±1dBm

22.5±1dBm

23.1±1dBm

22.6±1dBm

23±1dBm

9±2dBm(EIRP)

15±2dBm(EIRP)

14±2dBm(EIRP)

10.5±2dBm(EIRP)

WCDMA

Bluetooth

2.4G Wi-Fi

GSM

LTE FDD

LTE TDD

5G Wi-Fi

850MHz

900MHz

1800MHz

1900MHz

Bands 1/5/8

Bands 1/3/28

Bands 5/8

Band 7

Band 20

Band 40

Bands 38/41

2.4-2.4835GHz

2.4-2.4835GHz

5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz

5.725-5.85GHz

32.5±1dBm

32.8±1dBm

30±1dBm

29.5±1dBm

23.5±1dBm

23.3±1dBm

23.5±1dBm

22.5±1dBm

23.1±1dBm

22.6±1dBm

23±1dBm

9±2dBm(EIRP)

15±2dBm(EIRP)

14±2dBm(EIRP)

10.5±2dBm(EIRP)

WCDMA

Bluetooth

2.4G Wi-Fi

GSM

LTE FDD

LTE TDD

5G Wi-Fi

<2.0W/kg
<2.0W/kg

CPH2109

160.2×73.2×7.7

0°C-35°C

8 + 48

32
2 +2 +

6.5)         16.5(

DC 7.74V 1955mAh/15.13Wh(Min)
DC 7.74V 2000mAh/15.48Wh(Typ)
                                                                  )
DC 3.87V 3910mAh/15.13Wh(Min)
DC 3.87V 4000mAh/15.48Wh(Typ))

850MHz

900MHz

1800MHz

1900MHz

Bands 1/5/8

Bands 1/3/28

Bands 5/8

Band 7

Band 20

Band 40

Bands 38/41

2.4-2.4835GHz

2.4-2.4835GHz

5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz

5.725-5.85GHz

32.5±1dBm

32.8±1dBm

30±1dBm

29.5±1dBm

23.5±1dBm

23.3±1dBm

23.5±1dBm

22.5±1dBm

23.1±1dBm

22.6±1dBm

23±1dBm

9±2dBm(EIRP)

15±2dBm(EIRP)

14±2dBm(EIRP)

10.5±2dBm(EIRP)

WCDMA

Bluetooth

2.4G Wi-Fi

GSM

LTE FDD

LTE TDD

5G Wi-Fi

850MHz

900MHz

1800MHz

1900MHz

Bands 1/5/8

Bands 1/3/28

Bands 5/8

Band 7

Band 20

Band 40

Bands 38/41

2.4-2.4835GHz

2.4-2.4835GHz

5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz

5.725-5.85GHz

32.5±1dBm

32.8±1dBm

30±1dBm

29.5±1dBm

23.5±1dBm

23.3±1dBm

23.5±1dBm

22.5±1dBm

23.1±1dBm

22.6±1dBm

23±1dBm

9±2dBm(EIRP)

15±2dBm(EIRP)

14±2dBm(EIRP)

10.5±2dBm(EIRP)

WCDMA

Bluetooth

2.4G Wi-Fi

GSM

LTE FDD

LTE TDD

5G Wi-Fi

850MHz

900MHz

1800MHz

1900MHz

Bands 1/5/8

Bands 1/3/28

Bands 5/8

Band 7

Band 20

Band 40

Bands 38/41

2.4-2.4835GHz

2.4-2.4835GHz

5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz

5.725-5.85GHz

32.5±1dBm

32.8±1dBm

30±1dBm

29.5±1dBm

23.5±1dBm

23.3±1dBm

23.5±1dBm

22.5±1dBm

23.1±1dBm

22.6±1dBm

23±1dBm

9±2dBm(EIRP)

15±2dBm(EIRP)

14±2dBm(EIRP)

10.5±2dBm(EIRP)

WCDMA

Bluetooth

2.4G Wi-Fi

GSM

LTE FDD

LTE TDD

5G Wi-Fi

850MHz

900MHz

1800MHz

1900MHz

Bands 1/5/8

Bands 1/3/28

Bands 5/8

Band 7

Band 20

Band 40

Bands 38/41

2.4-2.4835GHz

2.4-2.4835GHz

5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz

5.725-5.85GHz

32.5±1dBm

32.8±1dBm

30±1dBm

29.5±1dBm

23.5±1dBm

23.3±1dBm

23.5±1dBm

22.5±1dBm

23.1±1dBm

22.6±1dBm

23±1dBm

9±2dBm(EIRP)

15±2dBm(EIRP)

14±2dBm(EIRP)

10.5±2dBm(EIRP)

WCDMA

Bluetooth

2.4G Wi-Fi

GSM

LTE FDD

LTE TDD

5G Wi-Fi

850MHz

900MHz

1800MHz

1900MHz

Bands 1/5/8

Bands 1/3/28

Bands 5/8

Band 7

Band 20

Band 40

Bands 38/41

2,4-2,4835GHz

2,4-2,4835GHz

5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz

5,725-5,85GHz

32,5±1dBm

32,8±1dBm

30±1dBm

29,5±1dBm

23,5±1dBm

23,3±1dBm

23,5±1dBm

22,5±1dBm

23,1±1dBm

22,6±1dBm

23±1dBm

9±2dBm(EIRP)

15±2dBm(EIRP)

14±2dBm(EIRP)

10,5±2dBm(EIRP)

WCDMA

Bluetooth

2,4G Wi-Fi

GSM

LTE FDD

LTE TDD

5G Wi-Fi

MIC phụ

Camera trước
Loa trong

Cảm biến tiệm cận &
Cảm biến ánh sáng

Giắc cắm tai nghe

MIC chính

Dấu vân tay trên 
màn hình
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Đèn flash
Camera phía sau

Phím nguồn và Phím khóa 
màn hình
Loa

Giắc cắm USB

MIC အေပါက္
အသံအတုိးအက်ယ္ခလုတ္

ရဆီဗာ

စခရင္ လက္ေဗြ

နားျကပ္ေပါက္
အဓိက mic2

4

1

စပီကာ
ပါဝါခလုတ္ႏွင့္ စခရင္ေသာ့ ခလုတ္

ေနာက္ကင္မရာ
Flash

USB Jack 
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1 Tiroir SIM

micro secondaire

Flash

Touche marche/arrêt

Caméra arrière

port usb

haut-parleur

Khay thẻ SIM

SIM ကဒ္အကြက္

SIM 

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, 
or software version, and is subject to change without prior notice.
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USB Jack  
Flash  
Rear Camera

SIM card tray

Headphone Jack

SpeakerMain MIC 

Power Key & 
Screen Lock Key

Proximity sensor &
light sensor

Sub MIC
Front Camera
Volume Key

Receiver

Screen Fingerprint

အနီးကပ္အာရံုခံကိရိယာ & 
အလင္းအာရံုခံကိရိယာ

Capteur de proximité &
capteur de lumière
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